
UBND TỈNH HÀ GIANG

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG 2.473.917 356.189 21.007 104.333 31.078 595.563 53.027 76.477 13.727 48.370 537.261 105.500 43.421 579.204 11.372 34.109 12.199

A CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 1.795.075 209.058 19.007 104.333 31.078 549.563 41.027 31.477 13.727 42.370 236.742 55.500 14.971 471.512 11.372 21.609 12.199

A1
Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn 

vị trực thuộc)
877.508 169.671 18.227 0 0 41.932 41.027 31.477 13.727 42.370 225.233 55.500 14.971 272.235 0 21.609 0

1 Sở Nông nghiệp PTNT 40.600 14.971 14.971 25.630

2 Sở Y tế 54.398 2.080 41.932 10.386

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 160.259 150.834 9.426

4 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 24.958 24.958

5 Văn phòng UBND tỉnh 28.556 5.147 953 22.456

6 Sở Ngoại vụ 9.968 390 574 9.004

7 Sở Nội vụ 33.398 5.278 28.120

8 Sở Kế hoạch - Đầu tư 9.461 945 8.516

9 Sở Tư pháp 10.751 3.936 6.815

10 Sở Công thương 15.173 100 8.515 6.557

11 Sở Khoa học công nghệ 26.975 18.227 2.681 6.067

12 Sở Tài chính 10.029 800 523 8.706

13 Sở Giao thông vận tải 63.483 55.500 55.500 7.983

14 Sở Lao động - TBXH 42.758 8.570 2.139 10.441 21.609

15 Sở Văn hoá Thể thao và du lịch 60.347 1.120 32.753 13.727 3.180 9.567

16 Sở Tài nguyên môi trường 164.729 400 39.425 118.064 6.840

17 Sở Thông tin truyền thông 8.131 100 2.553 5.478

18 BQL khu kinh tế 15.250 2.945 4.872 7.433

19 Đài PTTH tỉnh 31.477 31.477

20 Liên minh hợp tác xã 2.142 500 1.642

21 Chi cục kiểm lâm 64.664 8.455 56.209
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A2 Các cơ quan QLHC còn lại 18.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.496 0 0 0

1 Sở Xây dựng 5.184 5.184

2 Thanh tra tỉnh 6.174 6.174

3 Ban Dân tộc 4.357 4.357

4 Ban an toàn giao thông 449 449

5 VP điều phối nông thôn mới 2.332 2.332

A3 Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng) 137.461 397 125.841 11.222

A4 Tổ chức chính trị -xã hội 27.122 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.962 0 0 0

1 Mặt trận tổ quốc 6.907 6.907

2 Tỉnh đoàn thanh niên 7.495 7.495

3 Hội liên hiệp phụ nữ 4.970 160 4.810

4 Hội nông dân 5.355 5.355

5 Hội cựu chiến binh 2.394 2.394

A5 Các tổ chức hội 11.308 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.378 150 0 0

1 Hội văn học nghệ thuật 1.119 1.119

2 Hội đông y 986 986

3 Hội nhà báo 1.024 874 150

4 Hội chữ thập đỏ 1.866 1.866

5 Hội Làm vườn 472 472

6 Hội người cao tuổi 414 414

7 Hội cưu thanh niên xung phong 531 531

8 Hội người khuyết tật 674 674

9 Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN 581 581

10 Hội Khuyến học 586 586

11 Liên hiệp các hội khoa học và KT 2.602 780 1.822

12 Hội Luật gia 386 386

13 Hội người mù 63 63
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A6 Đơn vi sự nghiệp 80.970 28.830 0 0 0 50.631 0 0 0 0 1.510 0 0 0 0 0 0

I SN đào tạo và dạy nghề 28.830 28.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Chính trị 8.991 8.991

2 Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ 19.839 19.839

II Sự nghiệp y tế 50.631 0 0 0 0 50.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Bệnh viện đa khoa 18.053 18.053

2 Bệnh viện Y Dược Cổ truyền 10.543 10.543

3 Bệnh viện lao và bệnh phổi 11.601 11.601

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 5.847 5.847

5 Bệnh viện Mắt 4.587 4.587

III TT hoạt động Thanh thiếu niên 1.510 1.510

A7 Quốc phòng, an ninh 135.411 0 0 104.333 31.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Công an tỉnh 31.078 31.078

2 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 72.282 72.282

3 Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh 32.051 32.051

A8 Các đơn vị hỗ trợ khác 494.600 10.000 0 0 0 457.000 0 0 0 0 10.000 0 0 17.600 0 0 0

1 Ngân hàng nhà nước 45 45

2 Cục Thống kê 880 880

3 Cục Thuế 30 30

4 Cục Hải quan 280 280

5 Liên đoàn Lao động tỉnh 425 425

6 KBNN tỉnh 30 30

7
BHXH tỉnh (SN: kinh phí đóng và hỗ trợ 

đóng BHYT cho các đối tượng)
461.045 10.000 451.000 45

8 Viện Kiểm sát nhân dân 60 60

9 Cục thi hành án dân sự 30 30

10 Tòa án nhân dân tỉnh 575 575

11
Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 (Cục 

quản lý thị trường)
200 200

12 Quỹ KCB cho người nghèo 6.000 6.000
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13 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 2.000 2.000

14 Quỹ hỗ trợ nông dân 1.500 1.500

15
BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh
15.000 15.000

16
Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

các dự án ODA
6.500 6.500

A9 Chi khác ngân sách 12.199 12.199

B

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ 

ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ 

PHÁT TRIỂN KT-XH

678.842 147.131 2.000 46.000 12.000 45.000 6.000 300.519 50.000 28.450 107.692 12.500
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